THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2023 – KHỐI NHÀ TRẺ 

NĂM HỌC 2023 - 2024
	THỨ
	TUẦN 1

Từ 05/9 – 08/9
	TUẦN 2

Từ 11/9 – 15/9
	TUẦN 3

Từ 18/9 – 22/9
	TUẦN 4

Từ 25/9 – 29/09

	2
	Nghỉ 2/9
	LQVH

Đọc thơ: Bạn mới
	LQVH

Đọc thơ: Chia đồ chơi
	LQVH

Đọc thơ: Đèn ông sao

	
	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách lấy nước uống ở lớp
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách lấy khăn lau miệng
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách đeo khẩu trang

	3
	GDTC

VĐCB: Hướng dẫn trẻ đi vòng tròn quanh lớp

TCVĐ: Bóng tròn to
	GDTC

VĐCB: Hướng dẫn trẻ đi tiến - lùi theo cô

TCVĐ: Gieo hạt
	GDTC

VĐCB: Hướng dẫn trẻ đi nhanh – chậm theo cô

TCVĐ: chim sẻ và ô tô
	GDTC

VĐCB: Đi trong đường hẹp

TCVĐ: Con bọ dừa

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn TC: vắt nước cam
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn TC: Con bọ dừa
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn TC : Bác gấu đen làm bánh
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn TC: Chi chi chành chành

	4
	NBTN

Đèn ông sao
	NBTN

Đồ dùng ở lớp
	NBTN

Bé chào cô, chào các bạn
	NBTN

Những đồ chơi bé thích

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Tập xếp chồng
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Tập xâu vòng
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Xếp hình tháp
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Xếp ngôi nhà

	5
	NBPB

Màu đỏ
	HĐVĐV

Bé chơi với búp bê
	NBPB

Màu xanh
	HĐVĐV

Xếp nhà cho em búp bê

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ: Đèn ông sao
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ: Bé đi nhà trẻ
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ: Bạn mới
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ: Chia đồ chơi

	6
	TẠO HÌNH

Làm quen với giấy bút
	ÂM NHẠC

Dạy hát : cháu đi mẫu giáo
VĐTN: Baby shark
	TẠO HÌNH

Di màu tự do 
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Lời chào buổi sáng
VĐTN: Nu na nu nống

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 9 – 2023 – KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

NĂM HỌC 2023 - 2024
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN

	
	Tuần 1

(05/9 - 08/09)
	Tuần 2

(11/09 - 14/09)
	Tuần 3

(18/09 - 22/09)
	Tuần 4

(25/09 - 29/09)

	CĐ - SK
	Ngày hội đến trường của bé
	Trường mầm non 

Nhân Chính thân yêu
	Lớp học của bé 
	Bé vui Tết trung thu

	Thứ 2
	NGHỈ BÙ 2/9
	VĂN HỌC
Thơ: Bạn mới
	ÂM NHẠC
Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo
	VĂN HỌC
Thơ: Bé yêu trăng

	
	
	 HDTC: Hãy lắng nghe
	 HDTC: Ai nhanh nhất
	HDTC: Đập bóng

	Thứ 3
	Khai giảng năm học mới 2023-2024


	KPXH

Trường mầm non Nhân Chính của bé 
	KPXH

Lớp học của bé 


	KPXH

Bé vui đón Tết Trung thu

	
	KNS: Cách bê ghế


	KNS: Cách xúc cơm. 

Cách bê bát, cất bát
	KNS: Cách rửa tay
	KNS: Đi cầu thang

	Thứ 4
	THỂ DỤC
Lăn bóng cùng cô
	THỂ DỤC
Đi chạy theo cô
	THỂ DỤC
Bật tại chỗ
	DD&SK

Nhận biết một số thực phẩm, món ăn quen thuộc  

	
	Truyện: Gà Tơ đi học
	Hát “ Mầm non Nhân Chính là đóa hoa thơm”
	Truyện: Đôi bạn tốt

	Hát “Đêm Trung thu”



	Thứ 5
	             LQVT
Hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ dùng toán 
	LQVT
Ôn màu xanh, đỏ, vàng
	LQVT
Dạy nhận biết hình tròn, hình vuông
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết hình chữ nhật, hình tam giác

	
	Lao động: Chọn đồ chơi để đúng rổ.
	Làm vở bài tập toán

(Bài 1)
	Lao động: Chọn đồ chơi để đúng rổ.
	Làm vở bài tập toán

(Bài 2)

	Thứ 6
	TẠO HÌNH
Di màu theo ý thích
	TẠO HÌNH
Tô màu đồ chơi của bé


	TẠO HÌNH
Tô màu trang phục bạn trai bạn gái
	TẠO HÌNH
Tô màu đèn ông sao


	
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - 2023 – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 
NĂM HỌC 2023 - 2024
	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I
04/09 - 8/09
	Tuần II

11/09 - 15/09
	Tuần III

18/09 - 22/09
	Tuần IV

25/09 - 29/9

	CĐ-SK
	Khai giảng năm học mới.
	Trường MN NC thân yêu
	Lớp học của bé
	Bé vui tết Trung Thu

	Thứ 2
	Nghỉ
	KPXH

Trường mầm non NC thân yêu

Hoạt động chiều:

Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	KPXH

Lớp học MGN1 của bé

Hoạt động chiều:

LQBH: Đi học

Dạy cách lau bàn ăn
	KPXH

Bé vui tết Trung Thu

Hoạt động chiều:

Dạy trẻ KN đóng mở cửa.

	Thứ 3
	Khai giảng năm học mới

Cảm xúc của bé ngày đầu năm học mới. 

Hoạt động chiều:

Rèn KN chào hỏi khi đến lớp
	THỂ DỤC

Đi bằng gót chân, đi
khuỵu gối
Hoạt động chiều:

HDTC: Đua thuyền
	THỂ DỤC

Bật liên tục về phía trước

Hoạt động chiều:

Cách trải - gấp chiếu.

HDTC: Rồng rắn lên mây
	GDDD&SK

Một số món ăn, TP thông thường và ích lợi đối với SK

Hoạt động chiều:

Cách vệ sinh giá đồ chơi gỗ.

	Thứ 4
	LQVT
Rèn cách ngồi học theo tổ

Hoạt động chiều:

Dạy trẻ cách bê ghế.

Đồng dao: Cáo và thỏ.
	LQVT
So sánh 1 và nhiều

Hoạt động chiều:

Rèn kỹ năng biết chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	LQVT
Nhận biết mối quan hệ

nhiều hơn – ít hơn.

Hoạt động chiều:

Rèn cách lấy và cất gối.
	LQVT
Dạy trẻ xác định phía: Trên,  dưới,trước, sau của người khác

Hoạt động chiều:

Rèn kỹ năng lau mặt

	Thứ 5
	TẠO HÌNH
Tô nét và tô màu chiếc ô

 Hoạt động chiều:

Dạy trẻ KN: Đi cầu thang.
	TẠO HÌNH
Nặn tò he

Hoạt động chiều:

Dạy trẻ KN biết chờ đến lượt
	TẠO HÌNH
Tô màu tranh chú hề

Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán trang 1
	TẠO HÌNH
Tô màu tranh đèn ông sao

Hoạt động chiều:

Làm BT toán trang 2

	Thứ 6
	VĂN HỌC

Thơ: Cảm ơn

Hoạt động chiều:

Dạy trẻ Cất ba lô, dép. 

Biểu diễn văn nghệ - NGBN
	ÂM NHẠC

DH: MNNC là đoá hoa thơm

Hoạt động chiều:
Biểu diễn văn nghệ - NGBN
	VĂN HỌC

Thơ: Vui trung thu

Hoạt động chiều:
Biểu diễn văn nghệ - NGBN
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Đêm trung thu

HĐC: HĐ “Bé vui tết Trung Thu”

Tổng kết tháng 9


THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2023 – KHỐI MẪU GIÁO LỚN

NĂM HỌC 2023 - 2024
	
	Tuần I
04/09 - 8/09
	Tuần II

11/09 - 15/09
	Tuần III

18/09 - 22/09
	Tuần IV

25/09 - 29/9

	Thứ 2
	Nghỉ lễ
	KPXH
Trường mầm non thân yêu
	KPXH
Lớp học của bé
	KPXH
Bé và bạn 

	HĐ

Chiều
	
	KNS: Trẻ biết nói lời cảm ơn xin lỗi (MT 70)

	Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối
	Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, biển báo giao thông (MT 75)

	Thứ 3
	Bé vui đón khai giảng
	THỂ DỤC
Đi nối bàn chân, tiến lùi


	LQCC

LQ nét thẳng, nét ngang,  nét xiên trái, nét xiên phải.
	THỂ DỤC
Đi thăng bằng trên ghế  thể dục 

	HĐ

Chiều
	KNS: Cách chào hỏi lễ phép Thực hành nói lời hay ý đẹp, không nói tục, chửi bậy trong sinh hoạt hàng ngày (MT 82)
	Rèn trẻ lấy đồ dùng học chữ cái
	Tập tô nét thẳng, nét ngang,  nét xiên trái, nét xiên phải. 
	Hướng dẫn trẻ cách sử dụng vở bài tập chữ cái

	Thứ 4
	LQVT
Nhận biết kí hiệu trên vở 
	LQVT
Nhận biết phía phải, phía trái của người khác
	LQVT
Ôn luyện đếm và nhận biết số từ 1- số 5
	LQVT
Chắp ghép hình để tạo thành hình mới

	HĐ

Chiều
	Hướng dẫn trẻ cách sử dụng vở bài tập toán 
	Làm bài tập toán
	Làm bài tập toán
	Làm bài tập toán

	Thứ 5
	TẠO HÌNH
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay
	TẠO HÌNH
Vẽ chân dung bạn thân 
	TẠO HÌNH
Vẽ đồ dùng đồ chơi bé
	TẠO HÌNH
Hướng dẫn trẻ trang trí mặt nạ 

	HĐ

Chiều
	Lao động tập thể: dọn vệ sinh lớp học
	KNS: Cất đồ dùng đúng nơi quy định (MT 104)
	 Lao động trực nhật  
	Làm bài tập toán

	Thứ 6
	ÂM NHẠC
Hát: Mầm non Nhân Chính là đóa hoa thơm 
	LQVH

Thơ: Làm quen chữ số 


	ÂM NHẠC
Hát: Lớp chúng mình

TC: Hát chuyền sỏi
	LQVH

Truyện: Sự tích chú cuội cung trăng

	HĐ Chiều
	Nêu gương cuối tuần


	Nêu gương cuối tuần


	Nêu gương cuối tuần


	Liên hoan phá cỗ trung thu


